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ÔN HOÁ HỮU CƠ 12 – ĐỀ 3 
 
Câu 01: Cho các chất có công thức cấu tạo sau, những chất nào sau đây đều là este?  
1. C2H5COOCH3  2. CH3OOC-CH3  3. HCOOC2H5 

4. CH3COOH    5. CH3OOC-COOC2H5 6. HOOC-CH2-CH2-OH 
  A. 1, 2, 4, 6. B. 1, 2, 4, 5. C. 1, 2, 3, 5. D. 1, 4, 5, 6. 
Câu 02: Số đồng phân mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 có tác dụng dung dịch NaOH là 
  A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.  
Câu 03: Một este đơn chức no có 48,65% C trong phân tử thì số đồng phân este là  
  A. 1. B. 4.  C. 2. D. 3. 
Câu 04: Este C2H5COOC2H5 có tên gọi là 
  A. etyl axetat. B. etyl fomat. C. vinyl propionat. D. etyl propionat. 
Câu 05: Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?  
  A. CH3COOC2H5. B. C3H7COOH. C. CH3CH2OH.  D. C4H9OH. 
Câu 06: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là 
  A. C2H3COOC2H5. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOCH3. D. CH3COOC2H5. 
Câu 07: Thủy phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit thu được  
  A. C2H5COOH, CH2=CH-OH. B. C2H5COOH, CH3CHO.  
  C. C2H5COOH, HCHO.   D. C2H5COOH, CH3CH2OH.  

Câu 08: Este X có công thức phân tử C4H8O2 thoả mãn các điều kiện: X 
!	#2$,#!!⎯⎯⎯⎯⎯# Y1 + Y2 ; Y1 

!	$2,&'!⎯⎯⎯# Y2. X có 
tên là 
  A. metyl propionat. B. propyl fomat. C. isopropyl fomat. D. etyl axetat. 
Câu 09: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 g etyl axetat

 
trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa 

m g muối. Giá trị của m là  
  A. 8,2.  B. 16,4.  C. 9,6.  D. 19,2. 
Câu 10: Cho 3,7 g một este X của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng hết với 100ml 
dung dịch KOH 0,5M. Công thức phân tử của X là  
  A. C5H10O2.  B. C2H4O2. C. C4H8O2. D. C3H6O2. 
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 este no đơn chức thu được 2,7g nước và V lít CO2 (đkc). Giá trị của V 
là 
  A. 2,24. B. 6,72.  C. 3,36. D. 4,48. 
Câu 12: Xà phòng hóa 13,2 gam etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn 
toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là 
  A. 24,6g. B. 18,3g.  C. 12,3g. D. 16,2g. 
Câu 13: Phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là  
  A. etyl etanoat.  B. axetyl etylat. C. etyl axetat. D. metyl axetat. 
Câu 14: Khối lượng axit metacrylic và ancol metylic lần lượt cần lấy để điều chế được 100 kg poli(metylmetacrylat) 
là bao nhiêu ? (Cho biết hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế đạt 80%)  
  A. 75 kg và 30 kg.   B. 68,8 kg và 25,6 kg.  
  C. 107,5 kg và 40 kg.   D. 86 kg và 32 kg. 
Câu 15: Cho m g propyl fomat tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 21,6 g bạc 
kết tủa. Giá trị của m là  
  A. 26,4. B. 17,6. C. 7,4. D. 8,8. 
Câu 16: Khi đốt một este cho số mol CO2 và H2O bằng nhau. Thuỷ phân hoàn toàn 6g este này thì cần dung 
dịch chứa 0,1 mol NaOH. Công thức phân tử của este là 
  A. C5H10O2.  B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C2H4O2. 
Câu 17: Chất nào sau đây có trạng thái lỏng ở điều kiện thường? 
  A. (C17H35COO)3C3H5  B. (C15H33COO)3C3H5 
  C. (C17H33COO)3C3H5  D. C6H5OH 
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Câu 18: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol? 
  A. Tristearin. B. Metyl fomat. C. Metyl axetat. D. Benzyl axetat. 
Câu 19: Phát biểu nào sau đây sai:  
  A. Thuỷ phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.  
  B. Metyl acrylat, tripanmitin và tristearin đều là este.  
  C. Fructozơ có nhiều trong mật ong  
  D. Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn.  
Câu 20: Thủy phân hoàn toàn chất béo A bằng dung dịch KOH thu được 23g glixerol và 241,5 g muối của 
axit béo duy nhất. Công thức của chất béo đó là  
  A. (C17H33COO)3C3H5  B. (C17H35COO)3C3H5 
  C. (C17H31COO)3C3H5   D. (C15H31COO)3C3H5 
Câu 21:  Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH. Cô cạn 
dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là  
  A. 14,68  B. 19,04 C. 18,36 D. 19,12 
Câu 22: Mô tả nào dưới đây không đúng khi nói về glucozơ?  
  A. Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây, nhất là trong quả chín.  
  B. Còn có tên gọi là đường nho.  
  C. Có 0,1% trong máu người.  
  D. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước và có vị ngọt hơn đường mía.  
Câu 23: Hai chất đồng phân của nhau là  
  A. saccarozơ và glucozơ. B. glucozơ và mantozơ.  
  C. fructozơ và glucozơ. D. fructozơ và mantozơ. 
Câu 24: Chất không tham gia phản ứng thuỷ phân là 
  A. xenlulozơ. B. fructozơ. C. saccarozơ. D. tinh bột.  
Câu 25: Dãy các chất nào sau đây tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3?  
  A. Glixerol, glucozơ.  B. Glucozơ, mantozơ.  
  C. Saccarozơ, tinh bột.  D. Glucozơ, saccarozơ. 
Câu 26: Hoá chất để phân biệt glucozơ với andehit axetic là 
  A. dung dịch Brom.  B. Cu(OH)2 ở to thường. 
  C. Cu(OH)2/OH-, tocao. D. dung dịch AgNO3/NH3.  
Câu 27: Lượng kết tủa Ag khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa 18 g glucozơ là 
  A. 5,40 g. B. 10,80 g.  C. 21,60 g. D. 2,16 g. 
Câu 28: Lên men 41,4 g glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch 
nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là  
  A. 23,00g.  B. 18,40g. C. 28,75g. D. 36,80g. 
Câu 29: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1 
  A. (CH3)3N. B. CH3CH2NHCH3. C. CH3NH2. D. CH3NHCH3. 
Câu 30: Công thức của dimetylamin là 
  A. C2H7N. B. CH6N2. C. C2H8N2. D. C4H11N.  
Câu 31: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là  
  A. CH3NH2.  B. C6H5NH2.  C. NaCl.  D. C2H5OH.  
Câu 32: Dung dịch metylamin có thể tác dụng với chất nào sau đây: Na2CO3, FeCl3, H2SO4 loãng, CH3COOH, 
C6H5ONa, quỳ tím?  
  A. FeCl3, H2SO4loãng, CH3COOH, quỳ tím. B. Na2CO3, H2SO4 loãng, C6H5ONa, quỳ tím.  
  C. Na2CO3, FeCl3, H2SO4 loãng, C6H5ONa.  D. FeCl3, Na2CO3, C6H5ONa, quỳ tím. 
Câu 33: Anilin thường bám vào ống nghiệm. Để rữa sạch anilin người ta thường dùng dung dịch nào sau đây 
trước khi rữa lại bằng nước?  
  A. Bazơ mạnh.  B. Axit mạnh.  C. Muối ăn.  D. Nước đường.  
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Câu 34:  Cho hỗn hợp 30 gam hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, thu được 
dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là 
  A. 329.  B. 720. C. 160. D. 320. 
Câu 35: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng 
phân cấu tạo của X là  
  A. 7. B. 5. C. 4.  D. 8. 
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin đơn chức X thu được 4,48 lít CO2 và 6,3g H2O. Công thức 
phân tử X 
  A. C2H5N. B. C2H7N. C. C3H7N. D. C3H9N. 
Câu 37: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là  
  A. C2H5OH. B. CH3NH2.  C. C6H5NH2. D. H2NCH2COOH. 
Câu 38: Cho một mẩu quỳ tím vào ống nghiệm chứa dung dịch aminoaxit có công thức tổng quát 
(H2N)xR(COOH)y. Quỳ tím hóa đỏ khi 
  A. x > y. B. x < y. C. x = 2y.  D. x = y. 
Câu 39: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là  
  A. H2NCH2COOH. B. CH2=CHCOOH C. C2H5OH. D. CH3COOH.  
Câu 40: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH 
(phenol). Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là  
  A. 4.  B. 2. C. 3.  D. 5.  
Câu 41: Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 
gam. Giá trị m đã dùng là  
  A. 9,8.  B. 9,9.  C. 7,5.  D. 8,9.  
Câu 42: X là một α – amino axit no chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho X tác dụng vừa đủ với 
100ml dung dịch HCl 1M, thu được 12,55g muối. Công thức cấu tạo của X là 
  A. H2N-CH2-COOH.   B. CH3-CH(NH2)-COOH. 
  C. H2N- CH2-CH2-COOH.  D. C2H5-CH(NH2)-COOH.  
Câu 43: Số liên kết peptit có trong một phân tử Val-Gly-Ala-Ala-Gly-Val-Gly là  
  A. 8.  B. 7. C. 6. D. 5. 
Câu 44: Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit?  
  A. 1 chất.  B. 4 chất. C. 2 chất. D. 3 chất. 
Câu 45: Số đồng phân tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là  
  A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.  
Câu 46: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?  
  A. 3 chất. B. 6 chất. C. 5 chất. D. 8 chất.  
Câu 47: Thuốc thử nào dưới đây để nhận biết được tất cả các chất trong các dung dịch sau: Lòng trắng trứng, 
glucozơ, glixerol và hồ tinh bột  
  A. Dung dịch HNO3 đặc. B. Dung dịch AgNO3/NH3.  
  C. Dung dịch Iot.  D. Cu(OH)2/OH- đun nóng. 
Câu 48: Monome được dùng để điều chế polietilen là  
  A. CH2=CH-CH3. B. CH2=CH2. C. CH2=CH-CH=CH2.  D. CH≡CH. 
Câu 49: Khi đun nóng cao su thiên nhiên tới 250oC – 300oC thu được  
  A. isopren.  B. vinyl clorua.  C. vinyl xianua.  D. metyl acrylat.  
Câu 50: Cho các polime sau: (-CH2–CH2-)n 

; (-CH2-CH=CH-CH2-)n 
; (-NH-CH2-CO-)n Công thức của các 

monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là  
  A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH.  
  B. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, NH2-CH2-COOH.  
  C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH.  
  D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH.  
Câu 51: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là  
  A. CH3-CH3. B. CH3-CH2-Cl. C. CH3-CH2-CH3.  D. CH2=CH-CH3. 
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Câu 52: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là 
  A. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. 
  C. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.  D. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.  
Câu 53: Trong số các loại tơ sau:  
(1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n  
(2) [-NH-(CH2)5-CO-]n  
(3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n .  

Tơ nilon-6,6 là  
  A. (2).  B. (3). C. (1). D. (1), (2), (3). 
Câu 54: Tơ được sản xuất từ xenlulozo là 
 
  A. tơ nilon-6,6. B. tơ visco. C. tơ tằm, tơ axetat. D. tơ capron, tơ enan. 
Câu 55: Poli(vinyl clorua) có phân tử khối trung bình khoảng 250 000. Hệ số polime hóa của chất dẻo này là 
  A. 4000. B. 6000.  C. 10000. D. 12000. 
    -----------------------HẾT---------------------- 
 


